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I. MÔN TOÁN: 

1. Số học: Số tự nhiên 

- Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100. 

- Thực hành tính: cộng, trừ trong phạm vi 100 (không nhớ). 

2. Giải toán có lời văn 

- Viết được các phép tính cộng, trừ phù hợp với bài toán. 

3. Đại lượng: 

- Đơn vị đo độ dài cm, thực hành tính cộng trừ với đơn vị đo cm. 

- Các ngày trong tuần lễ. 

- Xem giờ đúng trên đồng hồ, nhận biết các thời điểm sinh hoạt hàng ngày. 

4. Hình học: 

- Nhận biết, đếm số hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác. 

- Nhận biết khối hộp chữ nhật, khối lập phương. 

- Đo độ dài đoạn thẳng, đo độ dài các đồ vật bằng thước có vạch chia cm. 

II. MÔN TIẾNG VIỆT : 

1. Đọc tiếng:  

    - Đọc đoạn/bài không có trong sách giáo khoa.  

- Trả lời 1 câu hỏi đơn giản về nội dung đoạn/bài. 

2. Đọc hiểu:  

- Đọc hiểu nội dung một văn bản. 

- Câu hỏi trắc nghiệm: 

+ Chọn một phương án trả lời. 

+ Điền từ hoặc cụm từ. 

+ Nối với ý đúng. 

- Viết câu trả lời đơn giản để nêu ý kiến giải thích ngắn về một chi tiết trong 

đoạn/bài đọc với bản thân hoặc với thực tế cuộc sống. 

3. Chính tả:  

- Nghe viết một đoạn thơ, đoạn văn.  

4. Bài tập: 

    - Điền vần vào tiếng, từ, câu. 

    - Phân biệt c hay k; g hay gh; ng hay ngh. 

    - Xếp từ thành câu có nghĩa. 

    - Viết câu trả lời hoặc viết câu đơn giản theo gợi ý. 
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